DANH HIỆU TẬP THỂ
	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU TẬP THỂ
	GHI CHÚ

	
	
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	1
	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	2
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	Lao động tiên tiến
	
	

	3
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	4
	Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	5
	Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	6
	Phòng Quản trị - Dịch vụ
	Lao động tiên tiến
	
	

	7
	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	8
	Trung tâm Y tế
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	9
	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	10
	Trung tâm Truyền thông – Thư viện
	Lao động tiên tiến
	
	

	11
	Khoa Lý luận chính trị
	Lao động tiên tiến
	
	

	12
	Khoa Khoa học cơ bản
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	13
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	14
	Khoa Công nghệ Động lực
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	15
	Khoa Công nghệ thông tin
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	16
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	17
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	18
	Khoa Công nghệ Động lực
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	19
	Trường Trung học phổ thông
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc
	

	20
	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ
	Trung tâm mới Thành lập từ tháng 5/2015 ( nên không xét
	

	Tổng cộng:
	19/19 = 100%
	15/19 =78.94%
	


DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 

Các đơn vị gửi danh sách đề nghị Hội đồng Thi đua – khen thưởng Trường xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở (theo tỷ lệ 15%) có: 47 CB-GV-NV 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Hữu
	Lộc
	Hiệu trưởng
	

	2
	Lương Xuân
	Chỉnh
	Phó Hiệu trưởng
	

	3
	Lưu Hoàng Hải
	Yến
	Nhân viên Phòng Tổ chức – HC-TH
	

	4
	Lê Thị Tuyết
	Trinh
	Nhân viên Phòng Tổ chức – HC-TH
	

	5
	Nguyễn Thị Bích
	Liễu
	Nhân viên Phòng Tổ chức – HC-TH
	

	6
	Trần Thị Minh
	Thoa
	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính
	

	7
	Nguyễn Văn
	Tấn
	Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh – Đào tạo - GTVL
	

	8
	Võ Minh 
	Phương
	Phó Bí thư Đoàn trường
	

	9
	Nguyễn Ngọc
	Trang
	Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - HTQT
	

	10
	Nguyễn Thị
	Hoa
	Phó trưởng phòng Phòng Thiết bị - Vật tư
	

	11
	Nguyễn Thanh 
	Lâm
	Trưởng phòng Phòng Thanh tra Giáo dục - CTSV
	

	12
	Phan Đức
	Long
	Nhân viên Phòng Thanh tra Giáo dục - CTSV
	

	13
	Giáp Văn
	Thịnh
	Nhân viên Phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	14
	Lê Hồng Anh
	Tuấn
	Nhân viên Phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	15
	Nguyễn Hữu
	Thiện
	Tổ trưởng Tổ sửa chữa Phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	16
	Hà Phước
	Tuấn
	Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	

	17
	Nguyễn Thị
	Mai
	Trưởng bộ môn Pháp luật – Khoa Lý luận chính trị
	

	18
	Lê Thị Mai
	Hường
	Giảng viên Khoa Lý luận chính trị
	

	19
	Phạm Thị
	Vinh
	Giảng viên Khoa Lý luận chính trị
	

	20
	Trần Kim Thu
	Liễu
	Trưởng khoa KHoa học cơ bản
	

	21
	Nguyễn Quỳnh
	Giao
	Trưởng bộ môn Lý – Khoa Khoa học cơ bản
	

	22
	Trần Thị Ánh
	Tuyết
	Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản
	

	23
	Phạm Thị Thu
	Nga
	Trưởng bộ môn Toán – Khoa Khoa học cơ bản
	

	24
	Nguyễn Phương 
	Hà
	Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản
	

	25
	Nguyễn Tiến
	Nhân
	Trưởng khoa Khoa Công nghệ Cơ khí
	

	26
	Đỗ Thị Phương
	Khanh
	Trưởng bộ môn CAD/CAM-CNC Khoa Công nghệ Cơ khí
	

	27
	Trương Thị Phương
	Hồng
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 3 - Khoa Công nghệ Cơ khí
	

	28
	Dương Minh
	Chung
	Giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí
	

	29
	Nguyễn Vân
	Giang
	Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
	

	30
	Lê Quý Hưng
	Quốc
	Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ thông tin
	

	31
	Nguyễn Văn
	Đôn
	Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
	

	32
	Vũ Thị Thái
	Linh
	Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
	

	33
	Phan Anh Tuấn
	Kiệt
	Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ Động lực
	

	34
	Nguyễn Minh
	Thái
	Giảng viên Khoa Công nghệ Động lực
	

	35
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	Giảng viên Khoa Công nghệ Động lực
	

	36
	Nguyễn Ngọc
	Phương
	Trưởng khoa Khoa Công nghệ Động lực
	

	37
	Võ Thiện
	Mỹ
	Giảng viên Khoa Công nghệ Động lực
	

	38
	Phạm Thị Thanh
	Thúy
	Giảng viên Khoa Công nghệ May – Thời trang
	

	39
	Tạ Minh
	Cường
	Phó trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	40
	Võ 
	Cường
	Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	41
	Lê Tiến
	Đạt
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	42
	Nguyễn Minh
	Đức
	Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	43
	Đặng Đức
	Minh
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	44
	Phạm Minh
	Nghĩa
	Phó trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	45
	Nguyễn Thị 
	Nhuận
	Bí thư Đoàn trường
	

	46
	Trần Mỹ
	Thanh
	Giáo viên Trường THPT 
	


Tổng số CB-GV-NV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 373, tỷ lệ 15% của 373 = 55.9 người (do có một số đơn vị không có để nghị danh hiệu CSTĐCS). Như vậy để đủ chỉ tiêu 15% ( Kính đề nghị Hội đồng xét chọn thêm 10 CB-GV-NV có điểm SKKN được Hội đồng Khoa học chấm đạt (xét điểm từ cao xuống thấp), như sau:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	Kết quả điểm SKKN của HĐKH
	Xếp loại

	
	
	
	GK1
	GK2
	ĐTB
	

	1
	Đinh Văn
	Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Huỳnh
	Liên
	Phó trưởng khoa Khoa CN Điện - ĐT
	93
	94
	93.5
	Xuất sắc

	3
	Trần Thị
	Lệ
	Giảng viên Khoa CN Điện - ĐT
	92
	93
	92.5
	Xuất sắc

	4
	Vũ Như
	Quỳnh
	Nhân viên Phòng TC-HC-TH
	92
	91
	91.5
	Xuất sắc

	5
	Võ Thị Anh
	Đào
	Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí và ĐBCL
	89
	90
	89.5
	Tốt

	6
	Vũ Đức
	Pháp
	Giảng viên Khoa CN Cơ khí
	86
	93
	89.5
	Tốt

	7
	Võ Thị Lệ
	Trân 
	Nhân viên Phòng TC-HC-TH
	86
	92
	89
	Tốt

	8
	Hồ Thị
	Anh
	Giảng viên Khoa CN Điện - ĐT
	89
	89
	89
	Tôt 

	9
	Đỗ Tuấn
	Viêt
	Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	70
	85
	77.5
	Khá

	10
	Hà Như
	Mai 
	Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản
	63
	70
	66.5
	Khá 


DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	Kết quả điểm SKKN của HĐKH
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	GK1
	GK2
	ĐTB
	
	

	1
	Nguyễn Vân
	Giang
	Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
	99
	94
	96.5
	Xuất sắc
	

	2
	Nguyễn Tiến
	Nhân
	Trưởng khoa Khoa Công nghệ Cơ khí
	92
	91
	91.5
	Xuất sắc
	

	3
	Lê Tiến
	Đạt
	
	90
	90
	90
	Tốt
	

	4
	Nguyễn Minh
	Thái
	Giảng viên Khoa CN Động lực
	90
	90
	90
	Tốt
	

	5
	Nguyễn Hữu
	Thiện
	
	88
	90
	89
	Tốt
	

	6
	Nguyễn Thị
	Nhuận
	
	89
	88
	88.5
	Tốt
	

	7
	Trần Thị Minh
	Thoa
	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính
	88
	81
	84.5
	Tốt
	

	8
	Nguyễn Văn
	Đôn
	Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
	81
	80
	80.5
	Tốt
	

	9
	Nguyễn Phương
	Hà 
	Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản
	70
	75
	72.5
	Khá
	

	10
	Trần Thị Phương
	Oanh
	Nhân viên Phòng Thiết bị - Vật tư
	90
	88
	89
	Tốt
	Không đạt CSTĐCS


DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TOÀN QUỐC

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	Kết quả điểm SKKN của HĐKH
	Xếp loại

	
	
	
	GK1
	GK2
	ĐTB
	

	1
	Phạm Hữu
	Lộc
	Hiệu trưởng
	98
	98
	98
	Xuất sắc


BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	1
	Hà Phước 
	Tuấn
	Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


BẲNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị
	Hoa
	Phó trưởng phòng Phòng Thiết bị - Vật tư
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc
	Trang
	Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - HTQT
	
	

	3
	Phạm Minh
	Nghĩa
	Chủ tịch Công đoàn
	
	

	4
	Võ Thị Lệ
	Trân
	Nhân viên Phòng TC-HC-TH
	
	

	5
	Trần Kim Thu 
	Liễu
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	
	

	6
	Võ 
	Cường
	Trưởng bộ môn Kỹ thuật truyền hình Khoa CN Điện – Điện tử
	
	


